16. Thủ tục thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia
	Thủ tục
	Thủ tục thanh toán vốn các chương trình mục tiêu quốc gia

	Trình tự thực hiện
	Chủ đầu tư dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; Khi có khối lượng thanh toán thì chủ đầu tư gửi hồ sơ thanh toán (tạm ứng) đến Kho bạc Nhà nước địa phương cùng giấy đề nghị thanh toán; Kho bạc Nhà nước thực hiện việc kiểm soát thanh toán

	Cách thức thực hiện
	Trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh hoặc Sở Giao dịch KBNN

	Thành phần, số lượng hồ sơ
	a) Thành phần hồ sơ (ngoài hồ sơ mở tài khoản), bao gồm: 

* Đối với vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư

Hồ sơ gửi lần đầu:

- Dự án đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (bản chính hoặc sao y);

- Quyết định đầu tư hoặc phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật của cấp có thẩm quyền (bản chính hoặc sao y); 

- Các văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

- Dự toán chi tiết của từng hạng mục (bản chính hoặc sao y)

- Hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu (bản chính hoặc sao y)

- Kế hoạch vốn năm do cấp có thẩm quyền giao

Hồ sơ tạm ứng vốn:

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư.

- Giấy rút vốn đầu tư.

- Trường hợp trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu thoả thuận có bảo lãnh tiền tạm ứng thì phải gửi: Bảo lãnh tiền tạm ứng.

Hồ sơ thanh toán:

- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng (bản chính hoặc sao y)

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư.

- Giấy rút vốn đầu tư.

* Đối với chi thường xuyên:

- Dự toán được duyệt (bản chính hoặc sao y)

- Giấy rút dự toán ngân sách nhà nước

- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng;

- Giấy nộp trả kinh phí (nếu có).

Đối với chi thanh toán cá nhân

- Bảng đăng ký biên chế, quỹ tiền lương, sinh hoạt phí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt;

- Bảng tăng giảm biên chế, quỹ tiền lương, sinh hoạt phí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền duyệt. Đối với thuê lao động là hợp đồng lao động với các nội dung ghi trong hợp đồng.

Đối với chi nghiệp vụ chuyên môn, khoản chi thường xuyên khác: Các hồ sơ chứng từ có liên quan như hợp đồng, hoá đơn, giấy thanh toán.

Đối với chi mua sắm đồ dùng, trang thiết bị, phương tiện làm việc, sữa chữa tài sản cố định:

- Dự toán chi tiết cho việc mua sắm sửa chữa được cơ quan cấp trên phê duyệt;

- Các văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định của Luật Đấu thầu.

- Hợp đồng mua sắm (bản chính hoặc sao y).

- Phiếu báo giá với những trường hợp mua sắm nhỏ không có hợp đồng;

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

	Thời hạn giải quyết
	+ Đối với tạm ứng vốn: 2 ngày làm việc

+ Đối với thanh toán vốn từng lần: 2 ngày làm việc

+ Đối với thanh toán vốn lần cuối: 7 ngày làm việc

	Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
	Tổ chức và cá nhân

	Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
	+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Kho bạc Nhà nước Tỉnh hoặc Sở Giao dịch KBNN
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Kho bạc Nhà nước Tỉnh hoặc Sở Giao dịch KBNN

	Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
	Đồng ý thanh toán

	Phí, lệ phí (nếu có)
	Không

	Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
	+ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư phụ lục 05 ban hành tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính.

+ Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng vốn đầu tư theo mẫu số C3-02/NS; giấy rút dự toán ngân sách theo mẫu C2-02/NS; giấy đề nghị thanh toán tạm ứng theo mẫu C2-03/NS; giấy nộp trả kinh phí theo mẫu C2-05/NS; giấy rút dự toán ngân sách bằng ngoại tệ theo mẫu C2-06/NS; giấy đề nghị thanh toán tạm ứng bằng ngoại tệ theo mẫu C2-08/NS; giấy rút vốn đầu tư theo mẫu C3-01/NS; giấy nộp trả vốn đầu tư theo mẫu C3-04/NS ban hành theo Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).
+ Phiếu điều chỉnh số liệu ngân sách theo mẫu C2-10/NS ban hành kèm Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS).

	Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
	Không

	Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
	+ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002

+ Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước

+ Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg về việc quản lý và điều hành các chương trình mục tiêu quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

+ Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg ngày 10/1/2008 (chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục đào tạo đến năm 2010).

+ Quyết định số 233/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 (Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010)

+ Quyết định số 147/2000/QĐ-TTG ngày 22/12/2000 (CT dân số)

+ Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 (CT xoá đói giảm nghèo)

+ Quyết định số 125/2007/QĐ-TTg về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá giai đoạn 2006 - 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

+ Quyết định số 104/2000/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2000 phê duyệt Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2020

+ Quyết định số 170/2007/QĐ-TTg ngày  08/11/2007 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình giai đoạn 2006 - 2010

+ Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/72004 về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn.

+ Quyết định số 38/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 531/TTg ngày 8/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lư các chương tŕnh mục tiêu quốc gia

+ Quyết định 30/2005/QĐ-BTC  ngày 26/5/2005 của Bộ Tài chính ban hành Chế độ mở và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

+ Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và nghiệp vụ Kho bạc (TABMIS).

+ Thông tư số 78/2000/TT-BTC về việc hướng dẫn kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ Tài chính ban hành.

+ Thông tư số 27/2007/TT-BTC ngày 3/4/2007 và Thông tư số 130/2007/TT-BTC ngày 2/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn NSNN

+ Thông tư số 79/2003/TT-BTC ngày 13/8/2003 hướng dẫn chế độ quản lý, cấp phát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

+ Thông tư số 99/2007/TT-BTC ngày 10/8/2007 HD cơ chế tài chính thực hiện công tác định canh, định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Thông tư số 121 /2004/TT - BTC ngày 16/12/2004 HD công tác lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn NSNN thực hiện Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Thông tư liên tịch số  92/2003/TTLT/BTC-LĐTBXH ngày 25/9/2003 HD quản lý tài chính đối với Dự án "Tăng cường năng lực đào tạo nghề" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giáo dục - Đào tạo

+ Thông tư liên tịch số 70/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 26/6/2007  hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010.

+ Thông tư liên tịch số 102/2007/TTLT/BTC-BLDTBXH ngày 20/8/2007 Hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với một số dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo

+ Thông tư liên tịch số 66/2003/TTLT/BTC-NN&PTNT ngày 3/7/2003 hướng dẫn quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí Chương trình mục tiêu Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

+ Công văn 13116/BTC-TCĐN ngày 28/9/2007 huong dan CTMT-Nuoc sach (vốn viện trợ Chính phủ Phần Lan)

+ Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước.
+ Quyết định số 759/QĐ-BTC ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp dụng cho Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS).
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Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, Ứng TRƯỚC 


bằng ngoạI tệ


Tạm ứng sang thực chi(  Ứng trước chưa đủ ĐKTT sang ứng trước chưa đủ ĐKTT (

Đơn vị:
Mã ĐVQHNS:


Tài khoản: 
Tại KBNN: 


Mã cấp NS:
Tên CTMT,DA:



Mã CTMT, DA:
Năm NS:


Căn cứ:  - Giấy rút dự toán ngân sách TW bằng ngoại tệ số ..................... ngày........../........../


               - ....

Đề nghị Kho bạc Nhà nước 
thanh toán số ngoại tệ đã Tạm ứng (/ Ứng trước chưa đủ ĐKTT ( thành Thực chi (/ Ứng trước đủ ĐKTT ( theo chi tiết sau:


		Mã NDKT 

		Mã chương

		Mã 


Ngành KT

		Mã


nguồn NSNN

		Số đã tạm ứng/ 


ứng trước

Tỷ giá:........

		Số đã nộp


Tỷ giá:........

		Số đề nghị 


thanh toán 

		Số duyệt thanh toán



		

		

		

		

		Nguyên tệ

		VNĐ

		Nguyên tệ

		VNĐ

		Nguyên tệ

		VNĐ

		Nguyên tệ

		VNĐ





		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		

		

		

		

		

		





Tổng số tiền đề nghị thanh toán (Nguyên tệ) ghi bằng chữ:



Tổng số tiền đề nghị thanh toán (VNĐ) ghi bằng chữ:




Ngày....... tháng....... năm .........



Kế toán trưởng 
Thủ trưởng đơn vị



Phần dành kho bạc nhà nước ghi


Số tiền KBNN duyệt thanh toán (nguyên tệ) ghi bằng chữ:

 


Số tiền KBNN duyệt thanh toán (VND) ghi bằng chữ:

 


           Bộ phận kiểm soát của Kho bạc
                                                                                          



Ngày....... tháng...............năm............ 
Ngày....... tháng.........năm............



Kiểm soát
Phụ trách 
Kế toán
Kế toán trưởng 
Giám đốc KBNN


Nợ TK:	



Có TK: 	



Mã ĐBHC:		











Không ghi vào



khu vực này







Mẫu số C2-08/NS



(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013



của Bộ Tài Chính)



                     Số:	
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PHIẾU ĐIỀU CHỈNH SỐ LIỆU NGÂN SÁCH

Cơ quan đề nghị:
                                      


Đề nghị Kho bạc nhà nước

điều chỉnh số liệu thu ( /chi ( ngân sách


		STT

		Ngày 

hạch toán

		Số 

chứng từ

		Diễn giải

		Niên độ NS

		Mã TKKT

		Mã NDKT

		Mã cấp NS

		Mã ĐVQHNS

		Mã chương

		Mã ngành KT

		Mã


CTMT, DA 

		Mã nguồn NSNN

		Số tiền



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Nợ

		Có



		

		

		

		- Số liệu đã hạch toán 

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		- Số liệu đề nghị điều chỉnh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		






CƠ QUAN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH

KHO BẠC NHÀ NƯỚC


 Ngày … tháng … năm…. 

Ngày  … tháng … năm….


Kế toán trưởng
Thủ trưởng
Kế toán
Kế toán trưởng
Giám đốc

Không ghi vào    



khu vực này



















Mẫu số C2-10/NS



(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013



của Bộ Tài Chính)



                       Số:	
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01

		Bộ...(UBND tỉnh, thành phố)																												Phụ lục số 01

		KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NSNN NĂM . . . .

		Mã chương:																												Đơn vị: Triệu đồng

		Stt		Nội dung		Địa điểm
xây dựng		Địa điểm 
mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện)		Mã số dự án đầu tư		Mã ngành kinh tế (loại, khoản)		Năng lực thiết kế		Thời gian
khởi công và hoàn thành		Quyết định đầu tư dự án 
(điều chỉnh nếu có)						Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước		Kế hoạch 
vốn đầu tư năm ...						Ghi chú

		Stt		Nội dung				mở tài khoản								K/công		Số, ngày, tháng, năm		Tổng mức
vốn đầu tư				từ K/công đến

								của dự án								H/thành				Tổng số		Trong đó: phần vốn NSNN		hết KH năm trước		Tổng số		Trong đó

		1		2				4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		Thu hồi vốn
đã ứng trước		Cấp bằng lệnh chi tiền		15

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16

				Tổng số

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

		A		Nguồn vốn XDCB tập trung
(trong cân đối NSNN):

		I		Vốn chuẩn bị đầu tư

		1		Dự án . . .

		II		Vốn thực hiện dự án

		1		Ngành  . . .

		1.1		Dự án nhóm A

				Dự án . . .

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

		1.2		Dự án nhóm B

		1		Dự án . . .

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

		1.3		Dự án nhóm C

		1		Dự án . . .

		2		Ngành . . .

		B		Nguồn vốn CTMT và hỗ trợ có mục tiêu…

		1		Dự án

		C		Nguồn vốn khác…..

				Ghi chú : + Trong mỗi loại dự án (nhóm A,B,C) thuộc mục A chia ra hoàn thành, chuyển tiếp, khởỉ công mới																				…, ngày… tháng....năm 20…

				+ Dự án không có vốn ngoài nước chỉ ghi một dòng.																				Bộ trưởng (Chủ tịch UBND tỉnh)

				+  Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, cột 4 và cột 5 ghi theo yêu cầu quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.																						(Ký, đóng dấu)

				+ Cột 6 chỉ ghi mã số khoản theo quy định của Mục lục ngân sách nhà nước.

				+ Cột 13  phản ánh số vốn được phân bổ trong năm (bao gồm cả số vốn bố trí để thu hôì số vốn đã ứng trước dự toán ngân sách năm sau)

				+ Cột 15 đối với các dự án được cấp theo hình thức lệnh chi tiền (ví dụ dự án A là 10 tỷ đồng được cấp theo hình thức lệnh chi tiền thì ngoài việc ghi đủ các cột thông tin ở các cột từ 1 đến 14 còn phải ghi 10 tỷ đồng ở cột 15.

				Nơi nhận:

				- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

				- Bộ Tài chính;

				- Cơ quan tài chính.
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		Bộ...(UBND tỉnh, thành phố)																																				Phụ lục số 02

		Số...

		KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THUỘC NSNN NĂM . . . .

		Mã chương:																																				Đơn vị: Triệu đồng

		Stt		Nội dung		Địa điểm
xây dựng		Địa điểm 
mở tài khoản của dự án (chi tiết đến quận, huyện)		Mã số dự án đầu tư		Mã ngành kinh tế (loại, khoản)		Năng lực thiết kế		Thời gian
khởi công và hoàn thành		Quyết định đầu tư dự án 
(điều chỉnh nếu có)						Vốn đã thanh toán từ khởi công đến hết kế hoạch năm trước		Kế hoạch 
vốn đầu tư năm ...						Số vốn
đã thực hiện từ đầu năm đến nay		Kế hoạch điều chỉnh 
vốn đầu tư năm ...						Ghi chú

				Nội dung		xây dựng		mở tài khoản								K/công		Số, ngày, tháng, năm		Tổng mức
vốn đầu tư				từ K/công đến

								của dự án								H/thành				Tổng số		Trong đó: phần vốn NSNN		hết KH năm trước		Tổng số		Trong đó						Tổng số		Trong đó

				2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		Thu hồi vốn
đã ứng trước		Cấp bằng lệnh chi tiền				15		Thu hồi vốn
đã ứng trước		Cấp bằng lệnh chi tiền		18

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20

				Tổng số

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

		A		Nguồn vốn XDCB tập trung 
(trong cân đối NSNN):

		I		Vốn chuẩn bị đầu tư

		1		Dự án . . .

		II		Vốn thực hiện dự án

		1		Ngành  . . .

		1.1		Dự án nhóm A

				Dự án . . .

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

		1.2		Dự án nhóm B

		1		Dự án . . .

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

		1.3		Dự án nhóm C

		1		Dự án . . .

		2		Ngành . . .

		B		Nguồn vốn CTMT, hỗ trợ có mục tiêu…

		1		Dự án

		C		Nguồn vốn khác…..

		1		Dự án …

				Ghi chú:  + Trong mỗi loại dự án (nhóm A,B,C) thuộc mục A chia ra hoàn thành, chuyển tiếp, khởỉ công mới																				…, ngày… tháng....năm 20…

				+ Dự án không có vốn ngoài nước chỉ ghi một dòng.																				Bộ trưởng (Chủ tịch UBND tỉnh)

				+  Đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, cột 4 và cột 5 ghi theo yêu cầu quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.																										(Ký, đóng dấu)

				+ Cột 6 chỉ ghi mã số khoản theo quy định của Mục lục ngân sách nhà nước

				+ Cột 13  phản ánh số vốn đã được phân bổ trong năm (bao gồm cả số vốn số vốn bố trí để thu hôì số vốn đã ứng trong các năm trước năm kế hoạch)

				+ Cột 17  phản ánh số vốn điều chỉnh trong năm (bao gồm cả số vốn số vốn bố trí để thu hôì số vốn đã ứng trong các năm trước năm kế hoạch)

				+ Cột 15 và cột 19 đối với các dự án được cấp theo hình thức lệnh chi tiền (ví dụ dự án A là 10 tỷ đồng được cấp theo hình thức lệnh chi tiền thì ngoài việc ghi đủ các cột thông tin ở các cột tương ứng 
                  còn phải ghi 10 tỷ đồng ở cột 15 và cột 19).

				Nơi nhận:

				- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

				- Bộ Tài chính;

				- Cơ quan Tài chính;
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																						Phụ lục 03.a

		BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

		Tên dự án:                                                                  Mã dự án:

		Tên gói thầu:

		Hợp đồng số:      ngày      tháng      năm

		Bên giao thầu:

		Bên nhận thầu:

		Thanh toán lần thứ:

		Căn cứ xác định:

		Biên bản nghiệm thu số ….. ngày…..tháng…..năm.….

		Số TT		Tên công việc		Đơn vị tính		Khối lượng						Đơn giá
thanh toán		Thành tiền						Ghi chú

								Theo hợp đồng		Thực hiện						Theo hợp đồng		Thực hiện

										Luỹ kế đến hết kỳ trước		Thực hiện kỳ này						Luỹ kế đến hết kỳ trước		Thực hiện
 kỳ này

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11

				Tổng số:

		1. Giá trị hợp đồng:

		2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước:

		3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:

		4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này:

		5. Chiết khấu tiền tạm ứng:

		6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này:

		+ Thanh toán tạm ứng:

		+ Thanh toán khối lượng hoàn thành:

		Số tiền bằng chữ:………………………...(là số tiền đề nghị thanh toán kỳ này).

		Luỹ kế giá trị thanh toán:

																		Ngày….. tháng….. năm 20…

		Đại diện nhà thầu				Đại diện tư vấn giám sát ( nếu có )												Đại diện chủ đầu tư

		(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)				(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)												(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)
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												Phụ lục số 03.b

		BẢNG KÊ XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG  ĐỀN BÙ

		GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐÃ THỰC HIỆN

		STT		Nội  dung		QĐ phê duyệt phương án đền bù GPMB				Số tiền Hội đồng đền bù GPMB đã chi trả cho đơn vị thụ hưởng theo phương án được duyệt		Ghi chú

						Số, ngày,
 tháng, năm		Số tiền

		1		2		3		4		5		6

		I		Thanh toán cho các cơ quan, tổ chức:

				1……

				2……

		II		Thanh toán trực tiếp cho hộ dân:

										Ngày .....tháng....... năm

		Chủ đầu tư				Đại diện chính quyền 
địa phương				Hội đồng đền bù GPMB

		(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)				(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)				(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)
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																				Phụ lục 04

		BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

		Tên dự án:                                                      Mã dự án:

		Tên gói thầu:

		Hợp đồng số      ngày     tháng      năm

		Bên giao thầu:

		Bên nhận thầu:

		Thanh toán lần thứ:

		Căn cứ xác định:

		Biên bản nghiệm thu số ….. ngày…..tháng…..năm .….

		Số TT		Tên công việc		Đơn vị tính		Khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng						Đơn giá 
thanh toán		Thành tiền				Ghi chú

								Tổng khối lượng phát sinh		Thực hiện

										Luỹ kế đến hết kỳ trước		Thực hiện
 kỳ này				Luỹ kế đến hết kỳ trước		Thực hiện
 kỳ này

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

				Tổng số:

		1. Tổng giá trị khối lượng phát sinh:

		2. Giá trị tạm ứng theo hợp đồng còn lại chưa thu hồi đến cuối kỳ trước:

		3. Số tiền đã thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:

		4. Luỹ kế giá trị khối lượng thực hiện đến cuối kỳ này:

		5. Chiết khấu tiền tạm ứng:

		6. Giá trị đề nghị thanh toán kỳ này:

		+ Thanh toán tạm ứng:

		+ Thanh toán khối lượng hoàn thành:

		Số tiền bằng chữ:………………………...(là số tiền đề nghị thanh toán kỳ này)

		Luỹ kế giá trị thanh toán:

																Ngày….. tháng….. năm 20…

		Đại diện nhà thầu				Đại diện tư vấn giám sát ( nếu có )										Đại diện chủ đầu tư

		(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)				(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)										(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)
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												Phụ lục 05

		Chủ đầu tư:……				CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		Số:…				Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ

				Kính gửi: Kho bạc nhà nước ………………………..

		Tên dự án, công trình:………………………………………………………..								Mã dự án đầu tư:……………………

		Chủ đầu tư/Ban QLDA…………………mã số ĐVSDNS:….……………………………………………………………

		Số tài khoản của chủ đầu tư:		- Vốn trong nước…………...tại :……………………………………….

				- Vốn ngoài nước………… ..tại………………………...........................

		Căn cứ hợp đồng số:………………….ngày…. tháng….. năm………………………………………………………

		Căn cứ bảng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số…….ngày……..tháng……..năm……

		Luỹ kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán:……………..…đồng.

		Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán…………đồng.

		Số tiền đề nghị:		Tạm ứng		Thanh toán		Theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch chéo)

		Thuộc nguồn vốn: (XDCB tập trung; CTMT….)……………………………………….............

		Thuộc kế hoạch vốn:		Năm…

										Đơn vị:  đồng

		Nội dung		Dự toán được
duyệt hoặc giá trị trúng thầu 
hoặc giá trị
 hợp đồng		Luỹ kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước 
(gồm cả tạm ứng)				Số đề nghị tạm ứng, thanh toán 
khối lượng hoàn thành kỳ này 
(gồm cả thu hồi tạm ứng)

						Vốn TN		Vốn NN		Vốn TN		Vốn NN

		Ghi tên công việc, hạng mục hoặc hợp đồng đề nghị thanh toán

		Cộng

		Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số:……………………………………………..

		Bằng chữ:……………………………………………………………………………………….

		………………………………………………………………………………………………….

		Trong đó:   - Thu hồi tạm ứng (bằng số):………………………….

		+ Vốn trong nước…………………………………….

		+ Vốn ngoài nước……………………………………

		- Thuế giá trị gia tăng

		- Chuyển tiền bảo hành (bằng số)

		- Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số)…………………….

		+ Vốn trong nước…………………………………….

		+ Vốn ngoài nước……………………………………

		Tên đơn vị thụ hưởng………………………………………………

		Số tài khoản đơn vị thụ hưởng…………………tại ……………….

										Ngày……. tháng….. năm….

		Kế toán trưởng						Chủ đầu tư

		(Ký, ghi rõ họ tên)						(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)
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		PHẦN GHI CỦA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

		Ngày nhận giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư………………………………………………

		Kho bạc nhà nước chấp nhận                                                theo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch chéo).		Tạm ứng		Thanh toán		Theo nội dung sau:

		(Khung nào không sử dụng thì gạch chéo)

								Đơn vị: đồng/USD…

		Nội dung		Tổng số		Vốn trong nước		Vốn ngoài nước

		Số vốn chấp nhận

		+ Mục…, tiểu mục…..

		+ Mục…, tiểu mục…..

		+ Mục…, tiểu mục…..

		+ Mục…, tiểu mục…..

		Trong đó:

		+ Số thu hồi tạm ứng

		Các năm trước

		Năm nay

		+ Thuế giá trị gia tăng

		+…………………….

		+ Số trả đơn vị thụ hưởng

		Bằng chữ:

		Số từ chối:

		Lý do:

		Ghi chú:……………………………………………………………………………………………………….

		……………………………………………………………………………………………………………....

		……………………………………………………………………………………………………………....

		Cán bộ thanh toán		Trưởng phòng		Giám đốc KBNN

		(Ký, ghi rõ họ tên)		(Ký, ghi rõ họ tên)		(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)
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																Phụ lục số 06

		BẢNG ĐỐI CHIẾU SỐ LIỆU THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ NĂM…

		Tên dự án:				Mã dự án đầu tư:

		Chủ đầu tư:

		Thời gian khởi công - hoàn thành:

		Quyết định đầu tư được duyệt (số, ngày, tháng, năm):

		Tổng mức đầu tư được duyệt:

		Tình hình thanh toán vốn:														Đơn vị: đồng

		Số TT		Nội dung		Kế hoạch 
năm …		Số vốn đã thanh toán trong năm…						Tổng số vốn theo kế hoạch còn lại chưa thanh toán		Ghi chú

								Tổng số		Trong đó:

										Thanh toán khối lượng hoàn thành		Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi

		1		2		3		4		5		6		7=3-4		8

		A		Số liệu của chủ đầu tư:

		I		Vốn thanh toán trong năm (1+2+3)

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

				Trong đó chia ra:

		1		Kế hoạch vốn trong năm

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

		2		Vốn ứng trước kế hoạch năm sau (vốn trong nước)

		3		Vốn còn lại kế hoạch năm trước
được phép kéo dài chuyển sang:

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

		II		Luỹ kế vốn thanh toán từ khởi công 
đến hết niên độ ngân sách năm kế hoạch:

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

		B		Số liệu của Kho bạc nơi giao dịch:

		I		Vốn thanh toán trong năm (1+2+3)

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

				Trong đó chia ra:

		1		Kế hoạch vốn trong năm

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nươc

		2		Vốn ứng trước kế hoạch năm sau (vốn trong nước)

		3		Vốn còn lại kế hoạch năm trước
được phép kéo dài chuyển sang:

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

		II		Luỹ kế vốn thanh toán từ khởi công 
đến hết niên độ ngân sách năm kế hoạch:

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

		C		Chênh lệch vốn thanh toán trong năm:

		I		Vốn thanh toán trong năm (1+2+3):

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

		1		Kế hoạch vốn trong năm

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nươc

		2		Vốn ứng trước kế hoạch năm sau (vốn trong nước)

		3		Vốn còn lại kế hoạch năm trước
được phép kéo dài chuyển sang:

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

		II		Luỹ kế vốn thanh toán từ khởi công 
đến hết niên độ ngân sách năm kế hoạch:

				Vốn trong nước

				Vốn ngoài nước

		Ghi chú : + Số vốn thanh toán trong năm là số vốn được thanh toán theo niên độ NSNN theo quy định (đến hết 31/1năm sau).

		+ Số vốn ứng trước kế hoạch năm sau là số vốn được thanh toán đến 31/1 năm sau.

		+ Số vốn kéo dài KH năm trước chuyển sang: 
              - Vốn trong nước: là số vốn còn lại của KH năm trước được kéo dài thanh toán trong năm theo quy định cụ thể từng trường hợp (tối đa đến 31/1 năm sau)

		- Vốn ngoài nước: là số vốn ngoài nước được kéo dài thanh toán như vốn trong nước (như vốn vay của Cơ quan phát triển Pháp AFD...)

				Cột 6: vốn tạm ứng theo chế độ còn lại chưa thu hồi đến 31/1 năm sau.

		Ngày . . .tháng. . . năm										Ngày . . .tháng. . . năm

				Chủ đầu tư								Kho bạc nhà nước

				Kế toán trưởng          Thủ trưởng đơn vị								Thủ trưởng đơn vị

				(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)								(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)
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                                                    GIẤY ĐỀ NGHỊ THU HỒI ỨNG TRƯỚC VỐN ĐẦU TƯ



		Ứng trước chưa đủ ĐKTT sang ứng trước đủ ĐKTT  

Ứng trước đủ ĐKTT sang thực chi 

		(                  (





Căn cứ số dư ứng trước kinh phí đầu tư thuộc kế hoạch năm 
 đến ngày....... /....... /…….. và Quyết định giao kế hoạch vốn số: 
ngày 
của


Kho bạc Nhà nước
chuyển Ứng trước chưa đủ ĐKTT(/ Ứng trước đủ ĐKTT( thành Tạm ứng ( / Thực chi ( theo chi tiết sau:


Tên dự án: 
 Mã dự án:
 

Chủ đầu tư: 
 Mã ĐVQHNS: 


Tài khoản: 
 Tại KBNN: 


Mã cấp NS : 
 Tên CTMT, DA: 



Mã CTMT, DA: 
 Năm NS: 
Số CKC, HĐK
 Số CKC, HĐTH


		STT

		Mã


NDKT

		Mã 

chương

		Mã


ngành KT

		Mã nguồn NSNN

		Năm 

KHV

		Số dư

ứng trước

		Số chuyển sang tạm ứng/thực chi



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		





Tổng số tiền ghi bằng chữ




Ngày....... tháng....... năm.........



             Kế toán trưởng
Thủ trưởng đơn vị


PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

Thu hồi số đã ứng trước chưa đủ ĐKTT (/ Ứng trước đủ ĐKTT ( thành Tạm ứng (/thực chi (

Số tiền ghi bằng số:


Số tiền ghi bằng chữ: 



               
Bộ phận kiểm soát của Kho bạc
                                                                                          



           Ngày....... tháng...............năm............ 
       Ngày....... tháng.........năm............



Kiểm soát
Phụ trách 
          Kế toán
           Kế toán trưởng 
         Giám đốc KBNN


Mẫu số C3-03/NS



      (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013



của Bộ Tài chính)



                       Số:	











Không ghi vào



khu vực này







Nợ TK	



Có TK	



Nợ TK	



Có TK	



Mã ĐBHC: 	
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ỦY NHIỆM CHI


CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ


Lập ngày..... tháng....... năm.......


Đơn vị trả tiền:


Địa chỉ: 


Tại Kho bạc Nhà nước (NH): 


Mã TKKT:
Mã ĐVQHNS:
Mã CTMT, DA và HTCT:


		Nội dung thanh toán

		Tổng số tiền

		Chia ra



		

		

		Nộp thuế




		TT cho ĐV hưởng



		(1)

		(2) = (3) + (4)

		(3)

		(4)



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		





Số tiền ghi bằng chữ: 



Trong đó:


NỘP THUẾ:

Tên đơn vị (Người nộp thuế):



Mã số thuế:
 Mã NDKT:

Mã chương:







Cơ quan quản lý thu: 
Mã CQ thu:


KBNN hạch toán khoản thu: 





Số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ) : 


THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG:

Đơn vị nhận tiền:



Mã ĐVQHNS: 
Địa chỉ:
 

Tài khoản: 
Mã CTMT,DA và HTCT:

Tại Kho bạc Nhà nước (NH):


Số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ):



		                    ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN                                                                             KBNN A    

                                                                     BỘ PHẬN KIỂM SOÁT CHI ngày ………                BỘ PHẬN KẾ TOÁN GHI SỔ NGÀY....        

Kế toán trưởng         Chủ tài khoản               Kiểm soát
Phụ trách                 Kế toán       Kế toán trưởng       Giám đốc





		NGÂN HÀNG A GHI SỔ NGÀY..........


Kế toán         Kế toán trưởng         Giám đốc 

		KBNN B, NGÂN HÀNG B GHI SỔ NGÀY..........


Kế toán           Kế toán trưởng         Giám đốc 





Không ghi vào



khu vực này







                   Mẫu số C4-02/KB



(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013



của Bộ Tài chính)



                      Số:	















KBNN A GHI



1. Nộp thuế:



Nợ TK: 	



Có TK: 	



Nợ TK: 	



Có TK: 	



Mã CQ thu:	



Mã ĐBHC:	



2. Thanh toán cho ĐV hưởng:



Nợ TK: 	



Có TK: 	
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GIẤY RÚT VỐN ĐẦU TƯ 



		Thanh toán ( Tạm ứng (

		Chuyển khoản ( Tiền mặt (





Tên dự án:
Mã dự án:


Chủ đầu tư:
Mã ĐVQHNS:



Tài khoản:
Tại KBNN:



Mã cấp NS :
Tên CTMT, DA:




Mã CTMT, DA:
Năm NS:
Số CKC HĐK


Số CKC, HĐTH
Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số:  
ngày…../……/


		Nội dung

		Mã NDKT

		Mã chương

		Mã ngành KT 

		Mã


nguồn NSNN

		Năm KHV

		Tổng số tiền

		Chia ra



		

		

		

		

		

		

		

		Nộp thuế




		Thanh toán cho ĐV hưởng 



		(1)

		(2)

		(3) 

		(4)

		(5)

		(6)

		(7)=(8)+(9)

		(8)

		(9)



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		





Tổng số tiền ghi bằng chữ: 



Trong đó: 

NỘP THUẾ:

Tên đơn vị (Người nộp thuế):



Mã số thuế:
Mã NDKT:
Mã chương:



Cơ quan quản lý thu: 
Mã CQ thu:




KBNN hạch toán khoản thu: 


Số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ) : 



THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG

Đơn vị nhận tiền:
Mã ĐVQHNS:



Địa chỉ: 



Tài khoản: 
Mã CTMT,DA và HTCT :




Tại KBNN (NH): 



Hoặc người lĩnh tiền mặt: 



CMND số: 
Cấp ngày:
Nơi cấp:


Số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ): 




Bộ phận kiểm soát chi của KBNN
Chủ đầu tư (Ban QL dự án)



Ngày..................tháng.................năm................
                                          Ngày....... tháng....... năm.........

               Kiểm soát
                                      Phụ trách
Kế toán trưởng
Thủ trưởng đơn vị


		Người lĩnh tiền mặt


(Ký, ghi họ tên)




		KBNN A ghi sổ và trả tiền ngày..............


Thủ quỹ     Kế toán     Kế toán trưởng        Giám đốc

		KBNN B, NH B ghi sổ ngày...............


         Kế toán        Kế toán trưởng       Giám đốc 





Không ghi vào



khu vực này







Mẫu số C3-01/NS



           (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013



                         của Bộ Tài chính)



                    Số: 	







                     







PHẦN KBNN GHI



1. Nộp thuế:



Nợ TK: 	



Có TK: 	



Nợ TK: 	



Có TK: 	



Nợ TK: 	



Có TK: 	



Mã CQ thu:	



Mã ĐBHC:	



2. Thanh toán cho ĐV hưởng:



Nợ TK: 	



Có TK: 	



Nợ TK: 	



Có TK: 	



Nợ TK: 	



Có TK: 	



3. Vốn, nguồn cấp phát:



Nợ TK: 	



Có TK: 	



Mã ĐBHC: 	
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GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TẠM ỨNG,

ỨNG TRƯỚC VỐN ĐẦU TƯ

		Tạm ứng sang thực chi (  Ứng trước chưa đủ ĐKTT sang ứng trước đủ ĐKTT ( 








Tên dự án: 
Mã dự án:
Mã ĐBHC: 
 

Chủ đầu tư: 
Mã ĐVQHNS: 


Tài khoản: 
Tại KBNN: 


Mã cấp NS:
 Tên CTMT, DA: 



 Mã CTMT, DA: 
Năm NS: 


Căn cứ Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư số
ngày……/……/


Và số dư tạm ứng/ứng trước kinh phí đầu tư đến ngày


Đề nghị Kho bạc Nhà nước
thanh toán số tiền đã Tạm ứng ( /ứng trước chưa đủ ĐKTT ( thành Thực chi ( / Ứng trước đủ ĐKTT ( theo chi tiết sau:

		STT

		Mã 

NDKT 

		Mã chương

		Mã 

ngành KT

		Mã

nguồn NSNN 

		Năm KHV

		Số dư tạm ứng/ứng trước

		Số đề nghị thanh toán

		Số KBNN duyệt  thanh toán



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		





Tổng số tiền ghi bằng chữ



                                                                                                                                                ………..,ngày....... tháng....... năm.........

            Kế toán trưởng
                                                                                                                           Thủ trưởng đơn vị



PHẦN KHO BẠC NHÀ NƯỚC GHI

Đồng ý thanh toán tổng số tiền ghi bằng chữ: 



                   Bộ phận kiểm soát của Kho bạc
                                                                                          



                  Ngày....... tháng...............năm............ 
                     Ngày....... tháng.........năm............


                Kiểm soát
                        Phụ trách 
               Kế toán
              Kế toán trưởng 
            Giám đốc KBNN


Không ghi vào



khu vực này







Mẫu số C3-02/NS



      (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013



của Bộ Tài chính)



                           Số:………………











PHẦN KBNN GHI



Nợ TK: 	



Có TK: 	



Nợ TK: 	



Có TK: 	



Mã ĐBHC	
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GiẤY nộp trả kinh phí

Chuyển khoản (    Tiền mặt (



Đơn vị nộp:
Mã ĐVQHNS:



Đề nghị NH (KBNN):
 trích tài khoản số: 


Hoặc người nộp tiền:




Nộp trả kinh phí thường xuyên


Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền:


TK 3521 (Kiểm toán NN) (       TK 3522 (Thanh tra TC) (      TK 3523 (Thanh tra CP) (      TK 3529 (CQ có thẩm quyền khác ) (  

theo Quyết định số: 
 ngày


Thông tin nộp trả theo các chi tiết sau:

Đơn vị rút dự toán: 
Mã ĐVQHNS:



Tài khoản số:
Tại KBNN: 
 Mã cấp NS:



Tên CTMT,DA: 
Mã CTMT,DA: 


Số CKC, HĐK
Số CKC, HĐTH
Năm NS:


		Nội dung

		Mã 

NDKT 

		Mã chương

		Mã

 ngành KT

		Mã 

nguồn NSNN

		Số tiền



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		





Tổng số tiền ghi bằng chữ: 


		Người nộp tiền


Ngày …. tháng …. năm ...….


(Ký, ghi họ tên)




		Đơn vị nộp tiền


Ngày …. tháng …. năm ...….


Kế toán trưởng                 Thủ trưởng









PHẦN KBNN GHI


( 1. Nộp giảm chi NSNN                             

( 2. Nộp trả kinh phí khi đã quyết toán ngân sách: 

Thu NSNN theo:          Mã NDKT:


                                    Mã CQT:


                                    Mã chương:


		KBNN A


Ngày......tháng........năm........

  Thủ quỹ       Kế toán         Kế toán trưởng           Giám đốc

		KBNN B


Ngày......tháng........năm........


      Kế toán                 Kế toán trưởng                   Giám đốc 







Mẫu số C2-05/NS



(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013



của Bộ Tài chính)



                       Số:	











Không ghi vào



khu vực này







PHẦN KBNN GHI



1. Nợ TK: 	



   Có TK: 	



2. Nợ TK: 	



    Có TK: 	



Mã ĐBHC: 	











Bộ phận kiểm soát 



Ngày .... tháng .... năm .......



               Kiểm soát                                      Phụ trách
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GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BẰNG NGOẠI TỆ


		Thực chi                (      Tạm ứng
 (

Ứng trước đủ đk thanh toán           ( 


Ứng trước chưa đủ đk thanh toán ( 

		Chuyển khoản (    


Tiền mặt (





                       

Đơn vị rút dự toán:


Mã ĐVQHNS:
Tài khoản:


Tại KBNN:


Mã cấp NS:
Tên CTMT,DA:



Mã CTMT, DA:
Năm NS:
Số CKC, HĐK:
Số CKC, HĐTH:


Người lĩnh tiền:


CMND số:
Cấp ngày: 
Nơi cấp:


Nội dung chi:



		Chi tiết

		Mã

 NDKT 

		Mã chương

		Mã 

ngành KT

		Mã 

nguồn NSNN

		Ký hiệu


ngoại tệ

		Số tiền


bằng ngoại tệ 

		Số tiền quy ra VND



		Tiền mặt:

		

		

		

		

		

		

		



		Phí ngân hàng:

		

		

		

		

		

		

		



		Tiền chuyển khoản

		

		

		

		

		

		

		



		Số tài khoản:

		

		



		Tên tài khoản:

		

		



		Tại ngân hàng:

		

		



		Tổng cộng

		

		





Số tiền nguyên tệ ghi bằng chữ:



Số tiền Việt Nam ghi bằng chữ:



Phần Kho bạc Nhà nước duyệt chi:

Kính gửi: Ngân hàng ………………………………………..


Kho bạc nhà nước đề nghị Ngân hàng 



Trích tài khoản số 
của KBNN



Số tiền nguyên tệ ghi bằng số:



Ghi bằng chữ:



		Chi tiết

		Ký hiệu ngoại tệ

		Số tiền nguyên tệ

		Số tiền quy ra VND



		Tiền mặt:

		

		

		



		Phí ngân hàng:

		

		

		



		Tiền chuyển khoản

		

		

		



		Số tài khoản:

		

		

		



		Tên tài khoản:

		

		

		



		Tại ngân hàng:

		

		

		



		Tổng cộng




		

		

		





Nội dung chi:


		ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN


Ngày……tháng……năm…….


Kế toán trưởng    Thủ trưởng đơn vị



		                                KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

        Bộ phận kiểm soát                         Bộ phận kế toán 

Ngày...... tháng ….. năm ……        Ngày...... tháng.. … năm ……

   Kiểm soát         Phụ trách          Kế toán        Kế toán trưởng           Chủ tài khoản





Không ghi vào



 khu vực này







PHẦN KBNN GHI







Mã ĐBHC: 	



1.Nợ TK: 	



   Có TK: 	



2.Nợ TK: 	



   Có TK: 	



Tỷ giá hạch toán:	















Mẫu số C2-06/NS



(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013



của Bộ Tài Chính)



                       Số:	



















PAGE  

18




_1470135997.doc


Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ỨNG TRƯỚC


		Tạm ứng sang thực chi (                                               



		Ứng trước chưa đủ ĐKTT sang ứng trước đủ ĐKTT ( 





Đơn vị:
Mã ĐVQHNS


Tài khoản:
Tại KBNN:


Mã cấp NS:
Tên CTMT, DA:




Mã CTMT, DA:
Năm NS:


Căn cứ số dư Tạm ứng ( /Ứng trước ( đến ngày....... /....... /…….. Đề nghị Kho bạc Nhà nước


Thanh toán số tiền đã Tạm ứng (/ Ứng trước chưa đủ ĐKTT (  thành Thực chi (/ Ứng trước đủ ĐKTT ( theo chi tiết sau:


		STT

		Mã


NDKT

		Mã

chương

		Mã


ngành KT

		Mã 

nguồn NSNN

		Số dư tạm ứng/


ứng trước

		Số đề nghị 

thanh toán

		Số KBNN duyệt thanh toán



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		





Tổng số đề nghị thanh toán đã tạm ứng, ứng trước ghi bằng chữ:




Ngày....... tháng....... năm.........



             Kế toán trưởng
Thủ trưởng đơn vị

Phần kho bạc nhà nước ghi


Đồng ý thanh toán tổng số tiền ghi bằng chữ: 




Bộ phận kiểm soát của Kho bạc
                                                                                          



Ngày....... tháng...............năm............ 
Ngày....... tháng.........năm............



Kiểm soát
Phụ trách 
Kế toán
Kế toán trưởng 
Giám đốc KBNN


Không ghi vào



khu vực này







Mẫu số C2-03/NS



(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013



của Bộ Tài Chính)



                    Số:	











Nợ TK	



Có TK	



Mã ĐBHC: 	
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GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 

		Thực chi                (      Tạm ứng (

Ứng trước đủ đk thanh toán           ( 

Ứng trước chưa đủ đk thanh toán ( 

		Chuyển khoản (    

Tiền mặt (





Đơn vị rút dự toán:
Mã ĐVQHNS:


Tài khoản:
Tại KBNN:



Mã cấp NS:
Tên CTMT, DA:



Mã CTMT, DA: 


Năm NS:
Số CKC, HĐK:
Số CKC, HĐTH: 


		Nội dung thanh toán

		Mã NDKT

		Mã chương

		Mã

ngành KT

		Mã

nguồn NSNN

		Tổng số tiền

		Chia ra



		

		

		

		

		

		

		Nộp thuế




		Thanh toán cho ĐV hưởng 



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)

		(6)=(7) + (8)

		(7)

		(8)



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		Tổng cộng

		

		

		





Tổng số tiền ghi bằng chữ: 





Trong đó: 

NỘP THUẾ:

Tên đơn vị (Người nộp thuế):



Mã số thuế:
Mã NDKT:
Mã chương:  







Cơ quan quản lý thu: 
 Mã CQ thu:


KBNN hạch toán khoản thu: 





Số tiền nộp thuế (ghi bằng chữ) : 


THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ HƯỞNG

Đơn vị nhận tiền:



Địa chỉ: 


Mã ĐVQHNS: 
Mã CTMT, DA và HTCT:


Tài khoản:
Tại KBNN(NH): 


Hoặc người nhận tiền: 


Số CMND:
Cấp ngày:
Nơi cấp: 


Số tiền thanh toán cho đơn vị hưởng (ghi bằng chữ): 




Bộ phận kiểm soát của KBNN
Đơn vị sử dụng ngân sách 


Ngày …. tháng …. năm ….
Ngày …. tháng …. năm ….



Kiểm soát
Phụ trách
Kế toán trưởng
Thủ trưởng đơn vị

		Người nhận tiền


(Ký, ghi rõ họ tên)

		KBNN A ghi sổ và thanh toán ngày …./.…/….


Thủ quỹ      Kế toán     Kế toán trưởng       Giám đốc

		KBNN B, NH B ghi sổ ngày …./.…/….

  Kế toán     Kế toán trưởng     Giám đốc







Mẫu số: C2-02/NS



 (TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013



                của Bộ Tài chính)



            Số: 	







Không ghi vào



 khu vực này











PHẦN KBNN GHI



1. Nộp thuế:



Nợ TK: 	



Có TK: 	



Nợ TK: 	



Có TK: 	



Nợ TK: 	



Có TK: 	



Mã CQ thu:	



Mã ĐBHC:	



2. Trả đơn vị hưởng:



Nợ TK: 	



Có TK: 	



Nợ TK: 	



Có TK: 	



Nợ TK: 	



Có TK: 	



Mã ĐBHC: 	
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